
Mẫu In D1230

Điểm kiểm tra quá trình
Học Kỳ 2 - Năm Học 2019-2020

Môn Thi/Nhóm Tiếng Anh CN Xây dựng (CENG3304) - XD71 Số Tín Chỉ:  3
CBGD Nguyễn Bảo Thành (CT275)
Ngày Thi   /  / Phòng Thi

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Nhóm Số TờĐiểm số Điểm Chữ Chữ Ký Ghi Chú

Trang 1

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

In Ngày 15/01/2020

PHÒNG KHẢo THÍ

1 1751022003 ĐẬU Sao CaNG 13/08/99 XD71

2 1751020006 ĐỖ MINH CHÁNH 11/08/99 XD71

3 1751020009 LÊ NGUYỄN TUẤN CƯỜNG 23/02/99 XD71

4 1751020027 NGUYỄN THỊ HÀ GIaNG 11/06/99 XD71

5 1751022013 NGUYỄN TRUNG HẬU 16/08/99 XD71

6 1751022017 LÊ NGUYỄN MINH HUY 11/02/99 XD71

7 1751020047 LÂM TRUNG HƯỞNG 07/07/99 XD71

8 1751020048 HUỲNH ĐĂNG KHoa 10/01/99 XD71

9 1751020051 TRẦN aNH KHoa 13/10/99 XD71

10 1751020052 ĐỒNG XUÂN KIÊN 18/09/99 XD71

11 1751020055 NGUYỄN PHÚC LaI 13/03/99 XD71

12 1751020059 LÊ ĐỖ HoÀNG LoNG 17/07/99 XD71

13 1751020063 TRẦN ĐÌNH LUẬN 01/04/99 XD71

14 1751020067 TRẦN THaNH CÁT MINH 10/12/98 XD71

15 1751020069 MaI TRUNG NGHĨa 14/02/99 XD71

16 1751022033 NGUYỄN QUỐC NHẬT NGUYÊN 24/04/99 XD71

17 1751020075 NGUYỄN TIẾN NHẬT 01/03/99 XD71

18 1751020076 LÊ MINH NHỰT 06/10/99 XD71

19 1751020077 NGUYỄN VĂN No 30/10/99 XD71

20 1751020078 HUỲNH TẤN PHÁT 09/04/99 XD71

21 1751020079 NGUYỄN TUẤN PHÁT 03/04/99 XD71

22 1751020082 PHẠM ĐẮC PHỤC 21/10/99 XD71

23 1751020084 HUỲNH THaNH PHƯ¬NG 22/07/99 XD71

24 1751020085 LÊ VĂN QUaNG 29/03/99 XD71

25 1751020090 TRẦN THaNH QUÝ 20/03/99 XD71

26 1751020095 NGÔ MINH S¬N 28/01/99 XD71

27 1751022041 PHẠM NGỌC SỬ 13/08/99 XD71

28 1751020101 VÕ THaNH 16/11/99 XD71

29 1751020108 NGUYỄN TIẾN THÀNH 20/12/99 XD71

30 1751020132 PHÙNG THÀNH TRUNG 03/01/99 XD71

31 1751022047 TRẦN VŨ TRUNG 01/06/99 XD71

32 1751022049 TƯỜNG THẾ TÙNG 06/06/99 XD71

33 1751020148 TRẦN QUỐC VIỆT 01/11/99 XD71

34 1751020150 LaI CHÍ VŨ 09/06/99 XD71

35 1751020154 TRƯ¬NG TUẤN VŨ 09/07/99 XD71

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Số SV dự thi: ________  Số vắng thi: _________
Số bài thi: __________  Số tờ giấy thi: ________

Giáo viên chấm thi
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)


